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Phần I: TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Cho các loại dữ liệu sau đây:

- Môn thể thao yêu thích của một số bạn học sinh lớp 8A: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, …

- Chiều cao (tính bằng cm ) của một số bạn học sinh lớp 8A: 151,5; 149,4; 159,7; …

- Xếp loại học tập của một số bạn học sinh lớp 8A: tốt, khá, đạt, chưa đạt, …

- Điểm kiểm tra môn Toán của một số bạn học sinh lớp 8A: 3; 7; 10 ; 8; …

- Trình độ tay nghề của một số công nhân trong phân xưởng A gồm các bậc: 6;5; 4; 3; 2; 1; …

Trong các dữ liệu định lượng, dữ liệu nào là rời rạc ?

     A. Điểm kiểm tra môn toán và chiều cao
     B. Chiều cao

     C. Điểm kiểm tra môn toán
     D. Trình độ tay nghề

Câu 2. Thống kê tỉ lệ % học sinh lớp 8B chọn môn thể thao yêu thích (mỗi em chọn 1 môn), được cho trong bảng  sau:

	 Môn thể thao 
	 Bóng đá 
	 Cầu lông 
	 Bóng chuyền 
	 Bóng bàn 

	 Tỉ lệ % 
	 50% 
	 25% 
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Biểu đồ thích hợp để biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê trên là

     A. Biểu đồ cột và biểu đồ đoạn thẳng
     B. Biểu đồ hình quạt tròn

     C. Biểu đồ cột
     D. Biểu đồ đoạn thẳng

Câu 3. Thống kê xếp loại học lực của học sinh lớp 8B được cho trong bảng sau:

	 Xếp loại học lực 
	 Tốt 
	 Khá 
	 Đạt 
	 Chưa đạt 

	 Số học sinh 
	 10 
	 15 
	 10 
	 5 


Số học sinh học lực chưa đạt chiếm bao nhiêu % của cả lớp ?

     A. 
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     B. 
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     C. 
[image: image5.wmf]5%


     D. 
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Câu 4. Lớp 8B có 40 học sinh trong đó có 18 nữ. Lớp phó lao động chọn một bạn để trực nhật trong một buổi học. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Một bạn nam trực nhật lớp trong một buổi học” là

     A. 
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     C. 
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Câu 5. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Kết quả thuận lợi của biến cố “Gieo được mặt có số chấm chia hết cho 3” là

     A. 
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     B. 
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     C. 1
     D. 
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Câu 6. Bạn An gieo một con xúc xắc 50 lần và thống kê kết quả các lần gieo ở bảng sau: 

	 Mặt 
	 1 chấm 
	 2 chấm 
	 3 chấm 
	 4 chấm 
	 5 chấm 
	 6 chấm 

	 Số lần xuất hiện 
	 10 
	 8 
	 6 
	 12 
	 4 
	 10 


Xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt 4 chấm” là bao nhiêu % ?

     A. 
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     B. 
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     C. 
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     D. 
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	Câu 7. Cho hình vẽ: Đường trung bình của tam giác 
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 là:

     A. 
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     B. 
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     C. 
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     D. 
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	Câu 8. Cho hình vẽ: Đoạn thẳng nào là đường trung bình của tam giác 
[image: image24.wmf]MNP
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     A. 
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     C. 
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     D. 
[image: image28.wmf]KB


	[image: image29.png]y





	Câu 9. Cho hình vẽ: Độ dài 
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 là:

     A. 5,7
     B. 7,2
     

     C. 4,8
     D. 6,4
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Câu 10. Người ta dùng máy ảnh để chụp một người có chiều cao 
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 (như hình vẽ). Sau khi rửa phim thấy ảnh 
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 cao 
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. Biết khoảng cách từ phim đến vật kính của máy ảnh lúc chụp là 
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Hỏi người đó đứng cách vật kính máy ảnh một đoạn 
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 bao nhiêu 
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     A. 
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[image: image40.wmf]100 cm


     C. 
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Câu 11. Cho 
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 là đường phân giác của 
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     A. 
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Câu 12. Cho 
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 đồng dạng với 
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. Hãy chọn câu đúng:

     A. 
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Phần II: TỰ LUẬN 
Bài 1: Đánh giá kết quả cuối học kỳ I của lớp 8A số liệu được ghi theo bảng sau:

	Mức
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	Số học sinh
	16
	11
	10
	3


a.  Số học sinh giỏi và học sinh khá của lớp mỗi loại là bao nhiêu?

b.  Cô giáo thông báo tỷ lệ học sinh xếp loại đạt của lớp là trên 7 % có đúng không?

	Bài 2: Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn sản lượng thủy sản nước ta qua các năm 2010; 2014; 2016; 2018; 2020.  (đơn vị: nghìn tấn)      

a. Lập bảng thống kê sản lượng thủy sản nước ta qua các năm 2010; 2014; 2016; 2018; 2020 theo mẫu sau

Năm

2010

2014

2016

2018

2020

Sản lượng

(nghìn tấn)
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Năm




 (Nguồn: Niên giám thống kê 2021) 
b. Năm nào sản lượng thủy sản nước ta cao nhất ? thấp nhất ?

c. Tính tỉ số phần trăm sản lượng thủy sản nước ta năm 2020 và tổng sản lượng thủy sản nước ta trong ba năm 2016 và 2018; 2020 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

d. Năm 2020 sản lượng thủy sản nước ta tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2010 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) ?

e. Năm 2014 sản lượng thủy sản nước ta giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2018 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) ?

f. Một bài báo đã nêu nhận định sau: “Năm 2020 sản lượng thủy sản nước ta nhiều hơn năm 2014 là 2215,2 nghìn tấn, Năm 2020 sản lượng thủy sản nước ta gấp khoảng 1,3 lần so với năm 2014”. Theo em nhận định của bài báo đó có chính xác không ?

Bài 3: Cho tam giác 
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[image: image68.wmf]AC

 sao cho 
[image: image69.wmf]1

2

AMMC

=

. Gọi 
[image: image70.wmf]O

 là giao điểm của 
[image: image71.wmf]BM

 và 
[image: image72.wmf]AD

. Chứng minh rằng
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Bài 4: Tìm giá trị Nhỏ Nhất của 
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HƯỚNG DẪN GIẢI HOẶC ĐÁP ÁN

Phần I: TRẮC NGHIỆM 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp Án
	C
	B
	B
	D
	A
	C
	C
	D
	B
	C


	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp Án
	B
	B
	
	
	
	
	
	
	
	


Phần II:  TỰ LUẬN 
Bài 1: a. Số học sinh giỏi và học sinh khá của lớp lần lượt là 16 và 11 em
b. Tổng số hs cả lớp là 16+11+10+3 = 40 (hs)
Tỉ lệ hs xếp loại đạt so với cả lớp là (10 : 40).100% = 25%
Vậy cô giáo thông báo tỷ lệ học sinh xếp loại đạt  của lớp là trên 7 % là đúng
Bài 2: a. Bảng thống kê sản lượng thủy sản nước ta qua các năm 2010; 2014; 2016; 2018; 2020

	Năm
	2010
	2014
	2016
	2018
	2020

	Sản lượng
(nghìn tấn)
	5204,5
	6420,5
	6924,4
	7885,9
	8635,7


b. Năm 2020 sản lượng thủy sản nước ta cao nhất
Năm 2010 sản lượng thủy sản nước ta ít nhất
c. Tỉ số phần trăm sản lượng thủy sản nước ta năm 2020 và tổng sản lượng thủy sản nước ta trong ba năm 2016 và 2018; 2020: 
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d. Tỉ số phần trăm sản lượng thủy sản nước ta năm 2020 so với năm 2010 là:
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Năm 2020 sản lượng thủy sản nước ta tăng 65,9% so với năm 2010

e. Tỉ số phần trăm sản lượng thủy sản nước ta năm 2014 so với năm 2018 là:

[image: image80.wmf]6420,5
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Năm 2014 sản lượng thủy sản nước ta giảm  18,6% so với năm 2018

f. Năm 2020 sản lượng thủy sản nước ta nhiều hơn năm 2014 là:

[image: image81.wmf]8635,76420,52215,2
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Năm 2020 sản lượng thủy sản nước ta gấp số lần so với năm 2014 là:

[image: image82.wmf]8635,7:6420,51,3
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 (lần)

Vậy nhận định của bài báo đó là chính xác.

Bài 3: a. Qua 
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 (định lý đường trung bình của tam giác).

Mặt khác 
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 hay O là trung điểm của AD.
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b. Xét 
[image: image98.wmf]AND

V

 có 
[image: image99.wmf]OM

 là đường trung bình nên 
[image: image100.wmf]1

2

OMDN

=

.
[image: image101.wmf](

)

1


Xét 
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Bài 4: Ta có: 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 2 tại  
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